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QUYẾT ĐỊNH 
Công bố danh mục và chức năng, tính năng kỹ thuật cơ bản 

 của phần mềm phổ biến quốc gia (công bố lần đầu tiên) 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của  
Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn 
vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của  
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP                    
ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công 
nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của  
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  
Bộ Thông tin và Truyền thông; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục phần mềm phổ biến 

và chức năng, tính năng kỹ thuật cơ bản của phần mềm phổ biến quốc gia                 

(công bố lần đầu tiên).  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Danh mục phần mềm phổ biến quốc gia được Bộ Thông tin và Truyền 

thông khảo sát, rà soát, cập nhật, điều chỉnh, công bố định kỳ hằng năm hoặc đột 

xuất theo tình hình thực tiễn và được công bố trên Cổng thông tin điện tử                         

Bộ Thông tin và Truyền thông và Cổng thông tin điện tử Nền tảng số quốc gia. 

2. Trách nhiệm của Cục Chuyển đổi số quốc gia: 

a) Thực hiện khảo sát, rà soát xác định các phần mềm đưa vào danh mục 

phần mềm phổ biến quốc gia; Là đầu mối tiếp nhận thông tin, kiến nghị về cập 

nhật, điều chỉnh, bổ sung danh mục phần mềm phổ biến quốc gia từ các tổ chức, 

cá nhân. 
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b) Theo dõi, tổng hợp các văn bản hướng dẫn, quy định về chức năng,                

tính năng kỹ thuật cơ bản của các phần mềm phục vụ việc công bố, làm cơ sở cho 

việc công bố danh mục và chức năng, tính năng kỹ thuật cơ bản của phần mềm 

phổ biến quốc gia của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

c) Tổ chức đánh giá việc đáp ứng chức năng, tính năng kỹ thuật cơ bản đối với 

những sản phẩm phần mềm phổ biến do tổ chức, cá nhân cung cấp khi có yêu cầu. 

d) Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầu tư, mua sắm, thuê dịch 

vụ công nghệ thông tin đối với phần mềm phổ biến quốc gia sử dụng ngân sách 

nhà nước tại các cơ quan, đơn vị. 

đ) Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cung cấp, công bố, công khai 

thông tin về phần mềm phổ biến quốc gia của các tổ chức, cá nhân cung cấp. 

e) Hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân trong 

việc thực hiện các quy định về phần mềm phổ biến quốc gia; Báo cáo Bộ Thông 

tin và Truyền thông những vấn đề vượt thẩm quyền. 

3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc, trực thuộc                  

Bộ Thông tin và Truyền thông 

a) Trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn, quy định về chức 

năng, tính năng kỹ thuật cơ bản của phần mềm trong lĩnh vực của mình, đồng thời 

gửi cho Cục Chuyển đổi số quốc gia để theo dõi, tổng hợp phục vụ việc công bố 

danh mục phần mềm phổ biến quốc gia. 

b) Phối hợp với Cục Chuyển đổi số quốc gia trong việc đánh giá đáp ứng 

chức năng, tính năng kỹ thuật của phần mềm phổ biến quốc gia khi được yêu cầu. 

4. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ công 

nghệ thông tin phần mềm phổ biến quốc gia: 

a) Thực hiện đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với 

phần mềm phổ biến quốc gia đã được công bố theo đúng quy định.  

b) Trường hợp các dự án, nhiệm vụ đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ công 

nghệ thông tin đối với phần mềm thuộc danh mục phần mềm phổ biến quốc gia 

đã được phê duyệt trước ngày công bố danh mục phần mềm phổ biến quốc gia thì 

tiếp tục thực hiện theo quy định tại thời điểm phê duyệt. 

5. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cung cấp phần mềm phổ biến quốc gia: 

a) Tự đánh giá đáp ứng hoặc đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá 

đáp ứng chức năng, tính năng kỹ thuật cơ bản các phần mềm phổ biến quốc gia; 

b) Công bố trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của tổ 

chức, cá nhân mình hoặc cung cấp thông tin cho Bộ Thông tin và Truyền thông công 
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bố những sản phẩm phần mềm phổ biến (tên phần mềm và giá cung cấp) đáp ứng 

được các chức năng, tính năng kỹ thuật cơ bản của phần mềm phổ biến quốc gia. 

c) Chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ các thông tin về sản phẩm 

phần mềm phổ biến quốc gia được cung cấp. 

6. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, góp ý, bổ sung, 

đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông 

(Cục Chuyển đổi số quốc gia) để được hướng dẫn. 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia,  

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Bộ TT&TT: Các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị 
trực thuộc, Cổng TTĐT Bộ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; 
- Đơn vị chuyên trách CNTT các bộ, cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; 
- Các doanh nghiệp công nghệ số; 
- Lưu: VT, CĐSQG. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phạm Đức Long 

 



DANH MỤC PHẦN MỀM PHỔ BIẾN QUỐC GIA  

VÀ CHỨC NĂNG, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CƠ BẢN 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BTTTT ngày       tháng      năm 2024    

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 

 

 

Stt Tên phần mềm phổ biến 
Quy định, yêu cầu chức năng,  

tính năng kỹ thuật cơ bản 

1 
Nền tảng tích hợp, chia sẻ  

dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh (LGSP) 

Công văn số 631/THH-THHT ngày 

21/05/2020 của Cục Tin học hóa (nay là 

Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin 

và Truyền thông) hướng dẫn yêu cầu về 

chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng 

nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp 

bộ, cấp tỉnh (Phiên bản 1.0). 

2 

Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ 

liệu (hoặc Nền tảng phân tích, 

xử lý dữ liệu tổng hợp) 

Quyết định số 2463/QĐ-BTTTT ngày 

15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành Yêu cầu cơ bản về 

chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng 

tổng hợp, phân tích dữ liệu (phiên bản 1.0). 

3 
Nền tảng học trực tuyến mở đại 

trà (MOOCs) 

Quyết định số 1051/QĐ-BTTTT ngày 

18/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành Yêu cầu cơ bản về 

chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng 

học trực tuyến mở đại trà (MOOCs) (Phiên 

bản 1.0). 

4 Nền tảng họp trực tuyến 

Quyết định số 157/QĐ-BTTTT ngày 

28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông Ban ban hành Bộ tiêu chí yêu 

cầu kỹ thuật tối thiểu nền tảng Họp trực 

tuyến 

 




